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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: ông Nông Thanh Điệp
Các Hội thẩm nhân dân: ông Nông Vĩnh Nam và ông Giáp Văn Cương
Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: ông Nguyễn Thành Dương - Thư ký Toà án nhân dân huyện Quảng Hòa.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa tham gia phiên tòa: ông Hoàng Văn Biên - Kiểm sát viên.
Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 66/2022/HSST ngày 16/12/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 96/2022/HSST-QĐTA ngày 19/12/2022 đối với bị cáo:
HÀ QUẢNG H - sinh năm 1996
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm X, xã C, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.
Số CCCD: 004096005xxx, cấp ngày: 09/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Dân tộc: Tày; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Không nghề; Con ông: Hà Quảng H1 (sinh năm 1968); Con bà: Đoàn Thị H2 (sinh năm 1971); Vợ: Bế Thị H3 (sinh năm 1996); Con: Có 01 con sinh năm 2015; Bị cáo là con út trong gia đình có 03 chị, em.
Tiền án, tiền sự: Không.
Nhân thân: Năm 2017, bị Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, xử phạt tiền
750.000 đồng (đã thi hành).
Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/9/2022 đến nay, có mặt tại phiên toà.
· Người làm chứng:
· Lô Văn T - sinh năm 1976
Địa chỉ: xóm X, xã C, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.
· Nông Văn N - sinh năm 1989
Địa chỉ: xóm L, xã H, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.
· Đoàn Đ - sinh năm 1992

Địa chỉ: xóm X, xã C, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.
· Nhan Trung U - sinh năm 1994
Địa chỉ: xóm L, thị trấn U, huyện Q, tỉnh Cao Bằng.
Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa.
NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Hồi 13 giờ 45 phút ngày 18/9/2022, Tổ công tác Công an huyện Quảng Hòa phối hợp với Công an thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại xóm Quốc Phong, thị trấn Quảng Uyên phát hiện Hà Quảng H đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, biển kiểm soát 11F9 - 7xxx di chuyển theo hướng thị trấn Quảng Uyên - xã Phi Hải có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong lòng bàn tay phải của H 01 gói giấy trắng có dòng kẻ bên trong có 01 cục chất bột màu trắng; trong túi quần đằng trước H đang mặc có 01 gói ni lông màu đỏ bên trong có 02 gói giấy màu trắng có dòng kẻ, trong mỗi gói đều chứa cục chất bột màu trắng (H khai nhận các cục chất bột màu trắng trên là ma túy, loại Heroine). Tổ công tác đã tiến hành niêm phong các cục chất bột màu trắng và tạm giữ 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng, màu vàng, loại Iphone, 01 xe mô tô biển kiểm soát 11F9 – 7116. Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Hà Quảng H tại xóm Xuân Lợi, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa nhưng không phát hiện đồ vật, tài liệu liên quan.
Hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành cân xác định khối lượng vật chứng thu giữ khi bắt quả tang Hà Quảng H: Cục chất bột màu trắng có trong gói giấy màu trắng có dòng kẻ, có khối lượng là 0,114 gam; 02 cục chất bột màu trắng có trong 02 gói giấy màu trắng có dòng kẻ trong gói nilông màu đỏ có khối lượng là 0,530 gam. Tổng có khối lượng là 0,644 gam. Sau khi cân đã tiến hành niêm phong trong 02 phong bì thư (mẫu 01; mẫu 02) và gửi giám định.
Kết luận giám định số 282/KL-KTHS ngày 24/9/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Cao Bằng kết luận: 02 mẫu chất bột màu trắng bên trong 02 phòng bì niêm phong gửi giám định đều là ma túy, loại Heroine.
Hà Quảng H khai nhận về nguồn gốc ma túy như sau: Khoảng hơn 12 giờ ngày 18/9/2022, H một mình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 11F9 - 7xxx đi vào huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng để tìm mua ma túy nhằm mục đích sử dụng cho bản thân và bán lại kiếm lời. H dùng điện thoại gọi cho Bế Văn C (sinh năm 1993, trú tại: xóm Cảm Hạo, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh) để hỏi mua ma túy thì C hẹn đến nhà để giao dịch. Khi đến nhà C, H đã mua với C 03 gói ma túy, loại Heroine được gói bằng giấy trắng có dòng kẻ để trong 01 túi ni lông màu đỏ với giá 1.000.000 đồng. Mua được ma túy, trên đường về H nhận được điện thoại của Nhan Trung U (sinh năm 1994, trú tại: Xóm Lũng Luông, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa) gọi hỏi mua 01 gói ma túy (không nói mua
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)
bao nhiều tiền), H đồng ý và hẹn địa điểm giao dịch tại dốc Keng Riềng thuộc xóm Quốc Phong, thị trấn Quảng Uyên. Khi H điều khiển xe về đến đỉnh đèo Khau Liêu thì dừng xe lấy ra 01 gói ma túy cầm trong lòng bàn tay phải (mục đích đem bán cho U), còn 02 gói ma túy để trong túi quần đằng trước bên trái đang mặc và tiếp tục điều khiển xe khi đến chân dốc Keng Riềng thuộc xóm Quốc Phong, thị trấn Quảng Uyên thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng, tài sản và phương tiện liên quan.
Quá trình điều tra Hà Quảng H còn khai nhận có hành vi bán trái phép chất ma túy cho những người sau:
· Bán cho Lô Văn T (sinh năm 1976, trú tại: xóm Xuân Lợi, xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa) 03 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng, cụ thể: Lần 01: Vào tối ngày 09/9/2022, Lần 2: Chiều ngày 13/9/2022, hai lần này T trực tiếp gặp và mua với H tại khu vực gần nhà H; Lần 3: Tối ngày 15/9/2022, H đến nhà T chơi và có cầm theo ma túy, lúc đó có Đoàn Đ người cùng xóm cũng có mặt ở nhà T. Ngồi được một lúc thì T hỏi mua 200.000 đồng ma túy với H và H đưa cho T 01 gói ma túy được gói bằng giấy bạc màu trắng rồi H đi về. Khi T hỏi mua ma túy với H, Đ không nói gì và không được góp tiền cùng T mua, sau đó T ra khu vực bờ ao sử dụng ma túy thì Đ ra theo cùng sử dụng.
· Bán cho Nông Văn N (sinh năm 1989, trú tại: xóm Lũng Rỵ, xã Hồng Quang, huyện Quảng Hòa) 03 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng, cụ thể: Lần 1 vào ngày 11/9/2022; lần 2: Ngày 14/9/2022; lần 3: Tối ngày 16/9/2022. Những lần mua bán này N đều gọi điện thoại cho H hẹn thời gian và địa điểm giao dịch tại khu vực đầu xóm Xuân Lợi (gần nhà H).
· Bán cho Đoàn Đ (sinh năm 1992, cùng xóm với Hà Quảng H) 02 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng, cụ thể: Lần 01: Vào chiều tối ngày 10/9/2022; Lần 2: Chiều ngày 12/9/2022, Đ trực tiếp gặp và mua ma túy với H ở tại khu vực gần nhà H.
Đối với hành vi bán ma túy cho Nhan Trung U, mặc dù H chưa giao được ma túy nhưng H đã có sự chuẩn bị, thỏa thuận hình thức, địa điểm giao dịch và trên đường đi giao ma túy thì bị bắt, nên được coi đã hoàn thành và phải chịu hậu quả pháp lý về việc mua bán trái phép chất ma túy.
Về nguồn gốc ma túy, H khai đều mua với C, cụ thể: Lần 1 mua 01 gói ma túy với giá 500.000 đồng về chia thành 05 gói nhỏ, bán cho T, Đ và N mỗi người 01 gói với giá 200.000 đồng, còn 02 gói H sử dụng hết cho bản thân; lần 2 mua cách lần thứ nhất khoảng 05 ngày và cách ngày bị bắt khoảng 05 ngày (lần 3), H mua 01 gói với giá 800.000 đồng, chia thành 08 gói nhỏ, bán lại T, Đ và N tổng cộng 05 gói, mỗi gói bán với giá 200.000 đồng.
Căn cứ lời khai của H, ngày 18/9/2022 cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở đối với Bế Văn C tại xóm Cảm Hạo, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, kết quả thu giữ 01 mảnh giấy bạc màu trắng đã bị đốt cháy, dưới chiếu trên giường trong phòng ngủ của C. C khai nhận: Ngày 19/8/2022 H có gọi điện thoại rồi đến nhà chơi, khi gặp nhau nói

chuyện được một lúc thì H hỏi C biết chỗ nào có ma túy bán không thì C trả lời “Lâu lắm rồi không chơi nên không biết”. Ngồi chơi được một lúc thì H đi về. Còn mảnh giấy bạc màu trắng đã bị đốt cháy, trước đó C dùng để sử dụng trái phép chất ma túy còn sót lại.
Ngày 02/11/2022, cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Hà Quảng H và Bế Văn C, kết quả C không thừa nhận được bán ma túy cho H hoặc cho ai khác. Ngoài lời khai của H thì không có chứng cứ, tài liệu nào khác chứng minh C có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập lấy lời khai đối với các đối tượng Đoàn Đ, Lô Văn T, Nông Văn N và Nhan Trung U đều khai nhận được mua ma túy với Hà Quảng H về để sử dụng. Lời khai của các đối tượng là phù hợp với lời khai của H. Những đối tượng này tuy không bị xem xét xử lý hình sự, nhưng đã được cơ quan điều tra thông báo về chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.
Quá trình điều tra xác định: Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, biển kiểm soát 11F9 -7xxx được H sử dụng làm phương tiện để mua, bán ma túy vào ngày 18/9/2022. Chiếc xe này được ông Hà Quảng H1 bố đẻ của H mua lại với ông Nông V (sinh năm 1967, trú tại: xóm Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa) vào năm 2021. Ông H1 không biết H sử dụng xe để làm phương tiện phạm tội và có đơn xin lại xe để sử dụng phục vụ gia đình. Xét thấy không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, ngày 02/11/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Hòa đã ra Quyết định trao trả chiếc xe mô tô cho ông H1 để quản lý, sử dụng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa đã xác định: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, số IMEI: 355347082370475 đã qua sử dụng của Hà Quảng H được Hậu sử dụng làm phương tiện liên lạc, mua bán ma túy.
Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và luận tội bị cáo Hà Quảng Hậu về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo như Cáo trạng số 01/CT-VKSQH ngày 15/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa và đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251 và điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo từ 07 năm 6 tháng đến 08 năm 06 tháng tù. Đề nghị xử lý vật chứng và buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.
[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận:
Do nghiện chất ma túy cho nên bị cáo Hà Quảng H đã nhiều lần mua ma túy về chia ra thành nhiều gói nhỏ nhằm mục đích vừa sử dụng cho bản thân, vừa bán lại cho những người nghiện khác để kiếm lời. Từ ngày 09 đến 16 tháng 9 năm 2022, H đã bán tổng cộng 08 lần cho những người nghiện ma túy, cụ thể:
· Bán cho Lô Văn T 03 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng vào tối ngày 09/9/2022, chiều ngày 13/9/2022 và tối ngày 15/9/2022.
· Bán cho Nông Văn N 03 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng, vào ngày 11/9/2022, ngày 14/9/2022 và tối ngày 16/9/2022.
· Bán cho Đoàn Đ 02 lần, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng vào chiều tối ngày 10/9/2022, chiều ngày 12/9/2022.
Tổng số tiền thu lợi bất chính là 1.600.000 đồng.
Đến ngày 18/9/2022 khi đang trên đường cầm 01 gói ma túy đi bán cho Nhan Trung U thì bị lực lượng chức năng bắt qua tang và thu giữ trên người của H tổng cộng 03 gói Heroine có tổng khối lượng 0,644 gam (không phẩy sáu bốn bốn gam). Kết luận giám định là ma túy, loại: Heroine.
Như vậy, hành vi của bị cáo Hà Quảng H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy’’ được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 01/CT-VKSQH ngày 15/12/2022 của VKSND huyện Quảng Hòa truy tố bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy’’ là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được tác hại của ma túy, bị cáo đã mua ma túy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân và bán nhiều lần để kiếm lời, điều đó góp phần làm gia tăng các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an trong khu vực, bị quần chúng nhân dân lên án. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến việc quản lý của nhà nước về chất ma túy, vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cải tạo bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. Vậy khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ xem xét.
[4] Tại phiên tòa Kiểm sát viên truy tố và luận tội bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đề nghị mức hình phạt và xử lý vật chứng, án phí là có căn cứ pháp luật.

[5] Phần tranh luận: Bị cáo đã nhận tội và không có ý kiến tranh luận.
[6] Phần nói lời sau cùng: bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa lỗi lầm, sớm trở về với gia đình.
[7] Về xử lý vật chứng:
· Đối với 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi: 282/KL-KTHS, “Hoàn mẫu sau giám định vụ Hà Quảng H có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 18/9/2022”, bên trong có: Mẫu 01: hoàn lại sau giám định có khối lượng 0,0625 gam chất bột màu trắng; Mẫu 02 hoàn lại sau giám định có khối lượng 0,4336 gam chất bột màu trắng, mặt sau có các chữ ký thành phần tham gia và đóng dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng; 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi: “Giấy gói và vỏ niêm phong ban đầu vụ Hà Quảng H”, mặt sau có các chữ ký thành phần tham gia; 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi: “Mảnh giấy bạc của Bế Văn C”, mặt sau có các chữ ký thành phần tham gia. Đây là chất ma túy hoàn lại sau giám định và là những vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó cần tịch thu, tiêu hủy.
· Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, số IMEI: 355347082370475 đã qua sử dụng, đây là chiếc điện thoại của Hà Quảng H dùng để liên lạc mua bán ma túy, vì vậy sẽ bị tịch thu để phát mại sung ngân sách nhà nước.
[8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Về trách nhiệm hình sự: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự.
Tuyên bố bị cáo Hà Quảng H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xử phạt bị cáo Hà Quảng H 07 (Bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/9/2022.
2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, khoản 2, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.
· Tịch thu để tiêu hủy: 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi: 282/KL-KTHS, “Hoàn mẫu sau giám định vụ Hà Quảng H có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 18/9/2022”, bên trong có: Mẫu 01: hoàn lại sau giám định có khối lượng 0,0625 gam chất bột màu trắng; Mẫu 02 hoàn lại sau giám định có khối lượng 0,4336 gam chất bột màu trắng, mặt sau có các chữ ký thành phần tham gia và đóng dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng; 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi: “Giấy gói và vỏ niêm phong ban đầu vụ Hà Quảng H”, mặt sau có các chữ ký thành phần tham gia; 01 (một) phong bì niêm phong, mặt trước ghi: “Mảnh giấy bạc của Bế Văn C”, mặt sau có các chữ ký thành phần tham gia.

· Tịch thu để phát mại ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu vàng, số IMEI: 355347082370475 đã qua sử dụng (MK: 88888888).
· Truy thu để sung ngân sách nhà nước: 1.600.000,đ (một triệu sáu trăm nghìn đồng) do bị cáo bán ma túy cho Lô Văn T, Nông Văn N và Đoàn Đ mà có.
Số vật chứng hiện đang được tạm giữ tại kho tang vật của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa sẽ được đưa ra thi hành khi bản án có hiệu lực pháp luật.
3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 21, Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Hà Quảng H phải chịu 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.
4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự:
Án xử sơ thẩm công khai có mặt bị cáo, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
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